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CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG TỰ HÀO THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA 

 

 

NỘI DUNG 
 

 

1 GIỚI THIỆU 

2 CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH 

3 CHỨNG CHỈ ISO – CHỨNG CHỈ GIÁM SÁT QUỐC TẾ 

4 LĨNH VỰC CUNG CẤP SƠN 

5 DANH SÁCH DỰ ÁN ĐÃ CUNG CẤP 

6 HÌNH ẢNH DỰ ÁN TIÊU BIỂU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG TỰ HÀO THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

GIỚI THIỆU 



 

 

 

 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG TỰ HÀO THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA 

GIỚI THIỆU 

Công ty cổ phần sơn Hải Phòng 

Tên công ty:   Công ty cổ phần sơn Hải Phòng 

Địa chỉ:   Số 12 - Lạch Tray - Ngô Quyền - Hải Phòng 

Địa chỉ giao dịch:  Số 21 - đường 208 - An Đồng - An Dương - Hải Phòng 

Điện thoại   (84) 2253. 593 681 - 641 121 

Fax:    (84) 2253. 593 680 

E-mail:   sales@sonhaiphong.com 

Website:   www.sonhaiphong.com.vn 

Diện tích:    30.000 m2 

Tổng số lao động:  201 

Công suất:   25.000 tấn/năm 

Đại diện công ty:  

1. Ông Nguyễn Văn Dũng (Mr.) 

    Tổng giám đốc 

  

 

2. Ông Nguyễn Đình Hoà (Mr.) 

Giám đốc Kinh doanh 

Email: hoa.nd@sonhaiphong.com 

Mobile: 0904 092 778 

Công ty CP Sơn Hải Phòng thành lập ngày 25 tháng 1 năm 1960.  

- Thành viên tập đoàn VLC 

- Liên doanh với hãng sơn Chugoku (C’MP) – Nhật Bản. 

- Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 

- Phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn cấp quốc gia ISO/IEC 17025:2017 

- Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 

- Các kỹ sư giám sát đạt chứng chỉ giám sát quốc tế Nace & Frosio. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sonhaiphong.com.vn/


 

 

 

 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG TỰ HÀO THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA 

 

Hiện nay, Sơn Hải Phòng là nhà sản xuất và cung cấp sơn hàng đầu Việt Nam 

 

 

 

 

 

 

LĨNH  

VỰC  

HOẠT 

ĐỘNG 

Sơn tàu biển Sơn công trình biển 

    

Sơn dự án công nghiệp Sơn dự án cầu đường 

 

 

Sơn kết cấu thép Sơn Container 

  

Sơn tấm lợp, sơn giao thông và xây dựng Sơn sàn công nghiệp 

 

 

Sơn dân dụng Sản xuất nhựa Alkyd 

 

 



 

 

 

 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG TỰ HÀO THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA 
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CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG TỰ HÀO THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA 

GIẢI THƯỞNG VÀ THÀNH TÍCH 

 
• Huân chương độc lập hạng nhất, nhì, ba 

• Huân chương lao động hạng nhất, nhì, ba 

• Thương hiệu Quốc gia Việt Nam – 2022; 2024 

• Top 100 Sao vàng Đất Việt – 2018 

• Giải thưởng ngôi sao quản lý chất lượng – Paris 2015 

• Giải thưởng kinh doanh sáng tạo đổi mới – Hawaii 2014 

• Giải thưởng vương miện vàng chất lượng quốc tế - London 2013 

• Thương hiệu nổi tiếng Asean 2013 

• Giải thưởng kim cương quốc tế về thỏa mãn khách hàng Roma - Italia năm 2012 

• Giải thưởng cúp vàng chất lượng quốc tế Geneva – Thuỵ Sỹ năm 2011 

• Giải thưởng cúp vàng chất lượng và uy tín kinh doanh – Đức năm 2011 

• Giải thưởng cúp vàng kinh doanh xuất sắc – Tây Ban Nha năm 2010 

• Chứng nhận 1 trong 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam năm 2007, 2008, 

2009, 2010, 2011, 2012, 2013-2020 

• Quả cầu vàng năm 2008, 2009 

• Doanh nghiệp Top Ten thành phố Hải Phòng 2001 – 2009 

• Cúp vàng thương hiệu hội nhập WTO năm 2008, 2009 

• Cúp vàng "Vì sự nghiệp bảo vệ môi trường năm 2008" 

• Giải thưởng thương hiệu nổi tiếng trên thị trường Việt Nam 2004-2007 

• Hàng Việt Nam chất lượng cao 1997 – 2010 

• Cúp vàng vì sự phát triển cộng đồng 2004 

• Giải thưởng chất lượng Việt Nam 2005 

• Cúp vàng thương hiệu và nhãn hiệu 2005 

• Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ 1999 – 2002 

• Cúp bạc chất lượng Việt Nam 1997 

• Cúp vàng chất lượng Việt Nam 1998 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG TỰ HÀO THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA 

CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH 



 

 

 

 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG TỰ HÀO THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA 



 

 

 

 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG TỰ HÀO THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA 

 



 

 

 

 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG TỰ HÀO THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA 

 

 

  

CHỨNG CHỈ CÔNG TY 



 

 

 

 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG TỰ HÀO THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA 

  



 

 

 

 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG TỰ HÀO THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA 

 



 

 

 

 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG TỰ HÀO THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA 

  



 

 

 

 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG TỰ HÀO THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA 

 

CHỨNG CHỈ CỦA NACE & FROSIO CHO GIÁM SÁT SƠN THI CÔNG 

 

 

 
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG TỰ HÀO THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA 

CHỨNG CHỈ CỦA NACE CHO GIÁM SÁT SƠN THI CÔNG 

 

  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG TỰ HÀO THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LĨNH VỰC SƠN CUNG CẤP 



 

 

 

 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG TỰ HÀO THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUNG CẤP SƠN ĐÓNG MỚI – BẢO DƯỠNG – SỬA CHỮA 

TÀU BIỂN – CÔNG TRÌNH BIỂN – GIÀN KHOAN 



 

 

 

 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG TỰ HÀO THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUNG CẤP SƠN DỰ ÁN CÔNG NGHIỆP – KẾT CẤU THÉP 

NHÀ XƯỞNG – SƠN CHỐNG CHÁY 



 

 

 

 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG TỰ HÀO THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUNG CẤP SƠN CHO CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG  

NHÀ Ở, VĂN PHÒNG, CỬA HÀNG , SƠN TRANG TRÍ 



 

 

 

 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG TỰ HÀO THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH MỤC MỘT SỐ DỰ ÁN ĐÃ CUNG CẤP  



 

 

 

 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG TỰ HÀO THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA 

DANH MỤC MỘT SỐ DỰ ÁN ĐÃ SỬ DỤNG SƠN 

CHUGOKU – HẢI PHÒNG 

 

TÊN DỰ ÁN CHỦ ĐẦU TƯ NHÀ THẦU THỜI GIAN 

 CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG – CONSTRUCTION (SƠN CHỐNG CHÁY) 

TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH HẢI PHÒNG HẢI PHÒNG HẢI PHÒNG 2024 

CẦU CẢNG LUCANI PHILIPPINS PHILIPPINS 2023 

GIẤY PHONG CHÂU GIẤY PHONG CHÂU GIẤY PHONG CHÂU 2023 

AMKOR TECHNOLOGY VIỆT NAM LLC  HẢI LONG 2023 

NHÀ MÁY CONTAINER HOÀ PHÁT HOÀ PHÁT GROUP QH PLUS, TRÍ VIỆT 2022 

NHÀ MÁY TỦ ĐÔNG HOÀ PHÁT HOÀ PHÁT GROUP SƠN LINH 2022 

NHÀ MÁY HYUNDAI THÀNH CÔNG SỐ 2  HẢI LONG 2021 - 2022 

GNP NAM ĐÌNH VŨ  HẢI LONG 2022 

NHÀ MÁY MAY JINKA  HẢI LONG 2020 

LG DISPLAY VIỆT NAM  HẢI LONG 2021 - 2022 

CẢNG HÒN KHÓI NINH THUẬN E NHẤT 2020 

TỔNG KHO XE MÁY JUPITER  LILAMA 69-2 2019 

NHÀ MÁY ĐỒNG LÀO CAI THAN KHOÁNG SẢN VN LILAMA 10 2018 - 2019 

NHÀ GA ĐƯỜNG SẮT TUYẾN NHỔN – GA 

HÀ NỘI  
THÀNH PHỐ HÀ NỘI POSCO,  VIỆT VƯƠNG 2018-2021 

TỔ HỢP SẢN XUẤT Ô TÔ VINFAST VINGROUP SBC, HẢI LONG 2018 

ĐƯỜNG SẮT TRÊN CAO TUYẾT CÁT LINH - 

HÀ ĐÔNG 
VNR VIỆT VƯƠNG, COMA, E NHẤT 2015-2016 

BỆNH VIỆN 108 BỆNH VIỆN 108 THÁI ĐỨC LÂM 2016-2017 

NHÀ MÁY ĐIỆN TỬ HEESUNG  VIỆT NAM 
HEESUNG- 

ELECTRONICS (KOREA) 

SEOGWOO 

CONSTRUCTION CO., LTD 

(VIET NAM)  

2016 

NHÀ MÁY ĐIỆN TỬ HKT VIỆT NAM HKT CO., LTD (KOREA) 

SEOGWOO 

CONSTRUCTION CO., LTD 

(VIET NAM)  

2016 

NHÀ MÁY HS-COLOR 

HS-COLOR CO., LTD ( 

KOREA) 

SEOGWOO 

CONSTRUCTION CO., LTD 

(VIET NAM)  

2016 

NHÀ MÁY ĐIỆN TỬ  HALLA VIỆT NAM 

HALLACAST  CO., LTD 

(KOREA) 

SEOGWOO 

CONSTRUCTION CO., LTD 

(VIET NAM)  

2016 

KHU VUI CHƠI GIẢI TRÍ VINPEAL HẠ LONG 

 

VINGROUP 

CÔNG TY  XD SÔNG CẤM 

SONG CAM 

CONSTRUCTION JSC., 

2016 

NHÀ XƯỞNG CÔNG TY CP NHỰA TIỀN 

PHONG - HẢI PHÒNG 
CTY CP NHỰA TIỀN 

PHONG 
Cty CPCK TM XD Đại 

Dũng 
2016-2017 

ĐƯỜNG ỐNG DẪN NƯỚC SẠCH VINACONEX E NHẤT 2016 

SAMSUNG BẮC NINH 
SAMSUNG ELECTRIC  

VIETNAM ( SEV) 

COMA 2; COMA 5 

CCIM ; HAI LONG 

CONSTRUCTION JSC. 
2012 – 2013 



 

 

 

 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG TỰ HÀO THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA 

DANH MỤC MỘT SỐ DỰ ÁN ĐÃ SỬ DỤNG SƠN 

CHUGOKU – HẢI PHÒNG 

TÊN DỰ ÁN ĐẦU TƯ NHÀ THẦU THỜI GIAN 

CẦU PHẬT TÍCH BẮC NINH 
MECO 4 THĂNG LONG; 

COMA 26 
2021-2022 

CẦU CỬA LỤC 1 HẠ LONG 
AMECC; NAM ANH 

CORP. 
2021 

CẦU CỬA LỤC 3 HẠ LONG 
AMECC; NAM ANH 

CORP. 
2021 

CẦU RÀO 1 HẢI PHÒNG  2021 

CẦU ĐƯỜNG SẮT 

BANGABANDHU 
BANGLADESH IIA 2021-2022 

CẦU VÀNH ĐAI 3  HÀ NỘI SUMITOMO, TOKYU 2019-2020 

CẦU NIỆM HẢI PHÒNG LILAMA 69-2 2016 

CẦU NHẬT TÂN HÀ NỘI 
IIS, IIA, MTSC, SJC, 

SUMITOMO 
2010-2014 

CẦU MUMBAI INDIA IIA, MTSC 2020 

CẦU KALNA BANGLADESH YOKOGAWA BRIDGE 2020 

CẦU KELANI SRILANKA AGRIMECO & JFE 2018, 2019 

CẦU KANCHPUR, 

MEGHNA, GUMTI 2 
BANGLADESH IHI 2017-2018 

CẦU N70 PAKISTAN YOKOGAWA BRIDGE 2017-2018 

CẦU PAPUA NEW GUINE PNG MTSC 2018 

CẦU SÔNG NILE ( SUDAN) DAI NIPPON CONSTR. YOKOGAWA - LISEMCO 2014-2015 

CẦU VƯỢT ĐƯỜNG 

NGUYỄN VĂN LINH 
HẢI PHÒNG MECO 4 THĂNG LONG 2019 

CẦU VƯỢT NGUYỄN BỈNH 

KHIÊM 
HẢI PHÒNG MECO 41 THĂNG LONG 2016-2017 

CẦU BẾN TƯỢNG THÁI NGUYÊN MECO 4 THĂNG LONG 2017 

CẦU VƯỢT Ô ĐÔNG MÁC HÀ NỘI MECO 4 THĂNG LONG 2016 

CẦU VƯỢT HOÀNG MINH 

GIÁM 
HÀ NỘI MECO 2015 

CẦU VƯỢT TÂN MAI HÀ NỘI MECO 2015 

CẦU ĐƯỜNG SẮT HN-HCM 

CP3A; CP3B; CP3C : 17 

BRIDGES, CP4 

VIETNAM RAILWAY 
 MES - MTSC; IIA; 

RINNKAI-RCC; CIENCO1 
2014-2015 

CẦU ĐƯỜNG SẮT HN – 

LÀO CAI 

CP2: 24 BRIDGES 

VIETNAM RAILWAY CIENCO 1, RCC 2013-2014 

CẦU ĐƯỜNG SẮT HN-HCM  

GÓI CP2     – 10 CẦU, GÓI 

CP1A –  CẦU NINH BÌNH, 

GÓI CP1B –  CẦU ĐÒ LÈN 

GÓI CP1D – 8 CẦU 

VIETNAM RAILWAY 

TEKKEN – YOKOGAWA 

– THANG LONG – 

MARUBENI JV; MES -   

MTSC; CIENCO 1; 14 

Bridge Co., 

2010- 2014 

CẦU RỒNG DA NANG CITY CIENCO 1; EVN CEMC 2011-2013 

CẦU TRẦN THỊ LÝ DA NANG CITY MCC1 2012 

CHANGI PASSENGER 

LOADING BRIDGES 
SINGAPORE SONGDA JURONG 2011 

 

 



 

 

 

 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG TỰ HÀO THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA 

DANH MỤC MỘT SỐ DỰ ÁN ĐÃ SỬ DỤNG SƠN 

CHUGOKU – HẢI PHÒNG 

 

TÊN DỰ ÁN ĐẦU TƯ NHÀ THẦU THỜI GIAN 

40 CẦU VƯỢT BỘ HÀNH HANOI CITY 
LILAMA  HA NOI, COMA 

26  
2010 

CẦU CHỮ Y PMU Ho Chi Minh  MTSC 2009 

CẦU CẦN THƠ PMU CẦN THƠ MTSC 2008 

CẦU THANH TRÌ PMU THANH TRÌ OBAYASHI-SUMITOMO  2006 

CẦU RÀO PMU HAIPHONG HAIPHONG TRANS. CO. 2005 

 CẦU KM818+925, +612, +125 VIETNAM RAILWAY 14 BRIDGE CO.; MTSC 2003 

CẦU BÍNH PMU BÍNH IHI, MTSC, SJC 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG TỰ HÀO THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA 

DANH MỤC MỘT SỐ DỰ ÁN ĐÃ SỬ DỤNG SƠN 

CHUGOKU – HẢI PHÒNG 

 
DỰ ÁN TÀU BIỂN ĐÓNG MỚI – SỬA CHỮA 

 

LOẠI 

 

TÊN TÀU ĐẦU TƯ NHÀ THẦU 

TRỌNG 

TẢI 

DWT 

THỜI GIAN 

MV HAI PHUONG 86 HAI PHUONG SHIPPING DUNG QUAT 30.200 2023 

MV ARROW OVTRANS DUNG QUAT 49.708 2023 

MV GOLDEN EAGLE PHUONG DONG DUNG QUAT 31.635 2023 

MV PACIFIC HOPE ASP NOSCO 28.020 2023 

MV PVT HN ASP NOSCO 28.379 2023 

MV YARA SAO VIET TRANS CO.,LTD NOSCO 21.181 2023 

MV CARO OVTRANS DUNG QUAT 158.784 2023 

MV VIMC DIAMOND VIMC SHIPPING PHA RUNG 13.719 2022 

MV DAI MINH VOSCO NOSCO  47.148 2022 

MV CHARLENE TAN BINH CO., LTD NAM TRIEU 28.249 2022 

MV LEOPARD SAO VIET TRANS CO.,LTD DUNG QUAT 56.257 2022 

MV VIMC SUNRISE VIMC SHIPPING DUNG QUAT 105.173 2022 

MV HTK LOTUS HTK SHIPPING&I E CO.,LTD NOSCO 28.441 2022 

MV HTK GALAXY HTK SHIPPING&I E CO.,LTD DUNG QUAT 61.400 2022 

MV PVT-HN FGAS PETROL JSC SAIGON SHIPMARINE 28.379 2022 

MV HTK LUCKY HTK SHIPPING&I E CO.,LTD DUNG QUAT 28.481 2022 

MV AN HAI CONFIDENCE AN HAI CO.,LTD DUNG QUAT 37.405 2022 

MV TAN BINH 59 TAN BINH CO., LTD NAM TRIEU 24.838 2022 

MV GOLDEN BRIDGE 
GOLDEN LOTUS OIL GAS AND 

REAL ESTATE .,JSC 
NOSCO 31.877 2022 

MV HAI PHUONG STAR HAI PHUONG CO., LTD. NOSCO 32.139 2022 

MV IMPERIA OPEC PETROL CO.,LTD DUNG QUAT 115.500 2022 

MV HAI NAM 85 HAI NAM CO., LTD NOSCO 32.256 2022 

MV INNOVA SAO VIET CO.,LTD DUNG QUAT 164.000 2022 

MV HAI NAM 86 HAI NAM CO., LTD NOSCO 33.540 2022 

MV GOLDEN BRIGHT THANG LONG GAS CO.,LTD NOSCO 32.000 2022 

MV HTK MIGHTY HTK SHIPPING&I E CO.,LTD NOSCO 58.612 2022 

MV HAI NAM 88 HAI NAM CO., LTD NAM TRIEU 20.100 2022 

 SÀ LAN DUFAT 06 DUAFAT NAM TRIEU 22,000 2022 

MV GOLDEN LOTUS SELLAN GAS CO.,LTD NAM TRIEU 28.355 2021 

MV GOLDEN BRIGHT FGAS PETROL JSC NOSCO 32.000 2021 

MV VIMC UNITY VIMC SHIPPING NOSCO 22.500 2021 

MV VINASHIP PEARL VINASHIP JSC NAM TRIEU 24.241 2021 

MV TAN BINH 45 TAN BINH CO., LTD NOSCO 23.403 2021 

MV TAN BINH 279 TAN BINH CO., LTD NOSCO 28.222 2021 



 

 

 

 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG TỰ HÀO THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA 

MV VIMC GREEN VIMC SHIPPING NOSCO 47.271 2021 

MV HAI NAM 39 HAI NAM CO., LTD NOSCO 29.794 2021 

MV CONG THANH 09 VINASHIP JSC NAM TRIEU 27.841 2021 

MV APOLLO PV TRANS PACIFIC JSC DUNG QUAT 105.465 2021 

MV PVT AROMA FGAS PETROL JSC NOSCO 27.112 2021 

MV PETROLIMEX 15 VIPCO PETROL JSC NOSCO 53.000 2021 

      

      

MV PVT-HN FGAS PETROL JSC SAI GON SHIPMARINE 28.379 2021 

MV TÂN BÌNH 134 TAN BINH CO., LTD NAM TRIEU 24.600 2021 

MV VINASHIP STAR VINASHIP JSC NAM TRIEU 23.948 2021 

MV VINASHIP DIAMOND VINASHIPJSC NAM TRIEU 24.034 2021 

MV TRUONG NGUYEN OCEAN TRUONG NGUYEN CO., Ltd PHA RUNG 23,500 2021 

MV TRUONG NGUYEN STAR TRUONG NGUYEN CO., Ltd PHA RUNG 23,500 2020 

MV VINALINES SUNRISE VINALINES NOSCO 56.057 2020 

MV TAN BINH 257 VINASHIP JSC NAM TRIEU 28.000 2020 

MV VINALINES GLORY 
VIETNAM NATIONAL 

SHIPPING LINES 

ZHOUSHAN XINYA 

SHIPYARD 
49.999 2020 

MV HTK PHOENIX FUJIAN HUADONG SHIPYARD 
HTK SHIPPING&I E 

CO.,LTD 
34.753 2020 

MV TAN BINH 239 VINASHIP JSC NAM TRIEU 32,911 2020 

MV VOSCO STAR VOSCO NOSCO 54,446 2020 

MV LUCKY STAR VOSCO NOSCO 22,776 2020 

MV HAI NAM 82 HAI NAM CO., LTD NOSCO 52,454 2020 

MV HAI PHUONG STAR HAI PHUONG CO., LTD. NOSCO 32.139 2020 

MV CHEMSTAR JEWEL 
ANGLO EASTERN SHIP 

MANAGEMENT PTE LTD 
NOSCO 21,313 2020 

MV TAN BINH 129 VINASHIP JSC NAM TRIEU 23,587 2020 

MV HAI LINH 03 HAI LINH CO.,LTD NOSCO 45,798 2020 

MV QUANG VINH 89 QUANG VINH CO.,LTD NOSCO 32,701 2020 

MV TAN BINH 267 VINASHIP JSC COSCO 56,548 2020 

MV HAI NAM 81 HAI NAM CO., LTD NOSCO 53,000 2020 

MV HAI NAM 87 HAI NAM CO., LTD NOSCO 33,720 2020 

MV HAI NAM 85 HAI NAM CO., LTD NOSCO 32,000 2020 

MV HAI NAM 89 HAI NAM CO., LTD NOSCO 32,000 2020 

MV TAN BINH 134; TB 245 TAN BINH CO., LTD NAM TRIEU  2019 

MV LAN HA; Neptun Star VOSCO CHINA  2019 

MV VINASHIP PEARL VINASHIP   2019 

MV TÂN BÌNH245 TAN BINH CO., LTD NAM TRIEU 24,000 2019 

MV TRANSCO GLORY TRANSCO PHA RUNG  2019 

MV CONG THANH 126 CONG THANH CO.LTD. DIEM DIEN   2018 

MV MY HUNG VINASHIP BASON PHU MY  2018 

MV VINASHIP GOLD VINASHIP PHA RUNG  2018 



 

 

 

 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG TỰ HÀO THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA 

MV VINALINES PIONNER VINALINES CHINA  2018 

MV TAN BINH 236 TAN BINH CO., LTD NAM TRIEU  2018 

MV TAN BINH 135 TAN BINH CO., LTD NAM TRIEU  2018 

MV TAN BINH 234 TAN BINH CO., LTD NOSCO  2018 

MV HAI NAM 79 HAI NAM CO., LTD NAM TRIEU 28,000 2017 

MV TÀU ĐM HẢI NAM 88 HAI NAM CO., LTD ĐT THÁI BÌNH DƯƠNG 22,000T 2017 

MV TÂN BÌNH 123 TAN BINH CO., LTD NAM TRIEU 24,000 2016 

MV TAN BINH 134 TAN BINH CO., LTD NAM TRIEU 24.000 2016 

      

MV TAN BINH 39 TAN BINH CO., LTD NAM TRIEU 23.000 2016 

MV SOUTHERN WEALTH NAM PHAT DAT SHIPPING NAM TRIEU 7.200 2016 

MV ROYAL 16 HOANG GIA SHIPPING HOANG GIA SHIPYARD 5.200 2016 

MV VINASHIP GOLD VINASHIP PHA RUNG 12.500 2016 

MV TIEN DAT 668 TIEN DAI PHAT PHA RUNG 7.200 2016 

MV BINH MINH 09 VU GIA TAM CO., LTD BINH AN 5.000 2016 

MV VINASHIP PEARL VINASHIP PHA RUNG 24.241 2016 

MV DONG BA DONG DO MARINE JSC PHA RUNG 6.516 2016 

MV HAIPHUONGOCEAN HAI PHUONG CO., LTD. PHA RUNG 4.300 2016 

MV DYNAMICOCEAN 09 TIEN PHONG CO., LTD. NAM TRIEU 7.200 2016 

MV THANH THANH DAT 99 THANH THANH DAT SHIPPING NAM TRIEU 23.000 2016 

MV DYNAMICOCEAN 01 TIEN PHONG CO., LTD. NAM TRIEU 7.200 2016 

MV TRUONG MINH VIVTORY TRUONG MINH SHIPPING BINH AN 5.200 2016 

MV DYNAMICOCEAN 09 TIEN PHONG CO., LTD. NAM TRIEU 7.200 2016 

MV TRANSCO SKY TRANSCO PHA RUNG 8.700 2015 

MV TAN BINH 135 TAN BINH CO., LTD NAM TRIEU 28.000 2015 

MV VAN DON ACE HONG GAY SHIPPING PHA RUNG 7.200 2015 

MV SUNDA YUANTAIFUEL TRADING NAM TRIEU 7.327 2015 

MV TRANSCO GLORY TRANSCO PHA RUNG 8.7000 2015 

MV VINASHIPSEA VINASHIP NAM TRIEU 27.841 2015 

MV SUNRISE 689 THUY SAN HP PHA RUNG 5.000 2015 

MV DONG DU DONG DO JSC BA SON 9.515 2015 

MV BIEN DONG STAR NIEN DONG SHIPPING PHA RUNG 9.108 2015 

MV BLUE STAR VOSCO NAM TRIEU 22.000 2015 

MV TAN BINH 22 TAN BINH CO., LTD NAM TRIEU 6.500 2015 

MV FS GLORY VIEN DONG SHIPPING HANG GIANG 4.045 2015 

MV ZIRCON DONG LONG SHIPPING BA SON 8.758 2016 

MV HAI PHUONG 189 MARINE BANK SHIPMARINE 5.141 2015 

MV INLACO BRAVE INLACO HP PHA RUNG 9.561 2015 

MV TRUONG NGUYEN 26 TRUONG NGUYEN CO., LTD TRUONG NGUYEN 5.000 2015 

MV XUAN HOA 68 XUAN HOA TRADING THINH LONG 4.800 2015 

MV THANH DAT 88 THANH DAT 68 THINH LONG 5.200 2015 



 

 

 

 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG TỰ HÀO THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA 

MV OCEAN 68 BS PACIFIC MAR. S.A BACH DANG 6.848 2015 

MV VTC SUN VITRANSCHART NAM TRIEU 23.581 2015 

MV HA NAM VINASHIP BACH DANG 6.512 2014 

MV DYNAMICOCEAN 03 TIEN VU CO., LTD. PHA RUNG 7.200 2014 

MV DYNAMICOCEAN 02 TIEN VU CO., LTD. PHA RUNG 7.200 2014 

MV DYNAMICOCEAN 27 TIEN PHONG CO., LTD. PHA RUNG 7.200 2014 

MV MY THINH VINASHIP PHA RUNG 14.348 2014 

MV VIMARRU ACE DONG LONG SHIPPING PHA RUNG 8.880 2014 

MV BIEN DONG MARINER BIEN DONG CO., LTD PHA RUNG 12.400 2014 

MV TAN BINH 79 TAN BINH NAM TRIEU 11.000 2014 

MV TAN BINH 45 TAN BINH NAM TRIEU 24.000 2014 

MV PVT DRAGON PETRO VN TRANS. VUNG TAU DONG DO 8.710 2014 

MV THANH THUY INLACO HP PHA RUNG 6.523 2014 

MV BV 10 VINALINES  
BACH ĐANG SHIP 

BUIDING 
22500 2012 

MV CONTAINER GERMANY NASICO 700 TEU 2011 

MT M/V  TANK OIL GREEK 
PHA RUNG SHIP 

BUILDING 
13000 2011 

MV NGOC SON NOSCO DONGDO SHIPYARD 6500 2011 

MV CONTAINER VINALINES 
HA LONG SHIP 

BUILDING 
1.800 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG TỰ HÀO THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA 

DANH MỤC MỘT SỐ DỰ ÁN ĐÃ SỬ DỤNG SƠN 

CHUGOKU – HẢI PHÒNG 

TÊN DỰ ÁN CHỦ ĐẦU TƯ NHÀ THẦU THỜI GIAN 

 NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN – THERMO - POWER PLANTS 

NHIỆT ĐIỆN NANAO NHẬT BẢN IIA 2023 

NHIỆT ĐIỆN QUẢNG TRẠCH EVN IIA; OSR 2023 

NHIỆT ĐIỆN KURASHIKI NHẬT BẢN AGREMECO & JFE 2023 

NHIỆT ĐIỆN HAMADA NHẬT BẢN CƠ KHÍ DUYÊN HẢI 2022 

NHIỆT ĐIỆN SƠN ĐỘNG 
TẬP ĐOÀN THAN 

KHOÁNG SẢN VN 

CTY CP DV NĂNG LƯỢNG 

MIS 
2022 

NHIỆT ĐIỆN VOGT  TÂY BAN NHA IBS, LISEMCO 2021 

NHIỆT ĐIỆN KUDAMATSU NHẬT BẢN IIA ; IPC; VHE 2021 

NHIỆT ĐIỆN MASTABARI (J81) NHẬT BẢN OSR; IHI 2021 

NHIỆT ĐIỆN MISUMI NHẬT BẢN IIA; IPC 2020 

NHIỆT ĐIỆN CAO NGẠN 
TẬP ĐOÀN THAN 

KHOÁNG SẢN VN 

CTY CP DV NĂNG LƯỢNG 

MIS 
2020 

NHIỆT ĐIỆN NGHI SƠN 2 NHẬT BẢN LILAMA 69-2 2019 

NHIỆT ĐIỆN TAKEHARA NHẬT BẢN OSR, LILAMA 69-1, VHE 2018 

NHIỆT ĐIỆN ISHINOMAKI NHẬT BẢN IIA 2016 

NHIỆT ĐIỆN THÁI BÌNH 1 EVN 
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ 

NAM THÀNH 
2016 

NHIỆT ĐIỆN THÁI BÌNH 2 PVN 

LILAMA 69-1 PHẢ LẠI, 

BEC, CN PVC PHÍA BẮC, 

GPS THĂNG LONG, CÔNG 

TY CP CƠ KHÍ DẦU KHÍ 

2016 

NHIỆT ĐIỆN SAFI MA RỐC VINAYAMA 2015 

NHIỆT ĐIỆN MÔNG DƯƠNG 2 ĐIỆN LỰC VIỆT NAM BEC GROUP COMPANY  2013 

NHIỆT ĐIỆN UÔNG BÍ ĐIỆN LỰC VIỆT NAM LILAMA 2012 

NHIỆT ĐIỆN VŨNG ÁNG 1 PETROVIETNAM LILAMA 2010 

NHIỆT ĐIỆN KAMITSU  MITSUI LISEMCO 2009 

NHIỆT ĐIỆN MA -2 NHẬT BẢN SÔNG ĐÀ JURONG 2008 

NHIỆT ĐIỆN SƠN ĐỘNG ĐIỆN LỰC VIỆT NAM TRUNG QUỐC 2008 

NHIỆT ĐIỆN QUẢNG NINH (HÀ KHÁNH) ĐIỆN LỰC VIỆT NAM TRUNG QUỐC 2008 

NHIỆT ĐIỆN HẢI PHÒNG ĐIỆN LỰC VIỆT NAM TRUNG QUỐC 2008 

NHIỆT ĐIỆN IKK NHẬT BẢN SÔNG ĐÀ JURONG 2008 

NHIỆT ĐIỆN SUMIKYO NIHAMA NHẬT BẢN MITSUI THĂNG LONG 2006 

NHIỆT ĐIỆN ISOGO BOILER SỐ 2 NHẬT BẢN 
SÔNG ĐÀ  JURONG, 

HANVICO 
2006 

NHIỆT ĐIỆN SMK -1 IHI-NHẬT BẢN SÔNG ĐÀ JURONG 2005 

NHIỆT ĐIỆN KOSHIJIHARA  NHẬT BẢN SÔNG ĐÀ JURONG 2004 

NHIỆT ĐIỆN CAO NGẠN 
THAN VIỆT NAM 

VINAINCON, COMA, 

LILAMA  

2003 

NHIỆT ĐIỆN SERAYA  SINGAPORE SÔNG ĐÀ JURONG 2003 



 

 

 

 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG TỰ HÀO THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA 

DANH MỤC MỘT SỐ DỰ ÁN ĐÃ SỬ DỤNG SƠN 

CHUGOKU – HẢI PHÒNG 

TÊN DỰ ÁN CHỦ ĐẦU TƯ NHÀ THẦU THỜI GIAN 

 TỔNG KHO – TERMINALS  

XĂNG DẦU NHÀ BÈ XĂNG DẦU NHÀ BÈ PETROLIMEX 1 2023 

XĂNG DẦU ĐÔNG Á  ĐÔNG Á Co. ĐÔNG Á Co. 2023 

TOP SOLVENT ĐỒNG NAI TOP SOLVENT PTSC THANH HOÁ 2022 

TOP SOLVENT HẢI PHÒNG TOP SOLVENT PTSC THANH HOÁ 2021 

KHO XĂNG DẦU NHO QUAN  SONG BINH CO.,LTD SONG BINH CO.,LTD 2019 

KHO HÓA CHẤT HẢI HÀ HAI HA CHEMICAL 
HAI DANG CO,LTD 

PETROLIMEX I 
2019 

KHO XĂNG DẦU PVOIL PVOIL 
HUNG THINH DONG CO., 

LTD 
2018 

KHO MPEC MPEC PETROLIMEX I 2012 

KHO  XĂNG DẦU THỌ QUANG PLC PETROLIMEX I 2012 

KHO NHỰA ĐƯỜNG GÒ DẦU PLC TRATIMEX 2012 

TỔNG KHO XĂNG DẦU THƯỢNG LÝ PETROLIMEX PETROLIMEX I 2012 

KHO XĂNG DẦU SÂN BAY NỘI BÀI  BỘ GIAO THÔNG VT PETROLIMEX I 2012 

KHO XĂNG DẦU CÁI LÂN PV OIL CTY LILAMA 45.1 2011 

TỔNG KHO XĂNG DẦU ALPHA CTY CP DẦU KHÍ ANPHA CTCP DẦU KHÍ ANPHA 2011 

PVTEX DINH VU PETROVIETNAM LILAMA, PVC, HYUNDAI 2010 

TỔNG KHO XĂNG DẦU K131 
 CTY XĂNG DẦU B12 

B12 PETROLIMEX JSC., 
 PETROLEUM I 2010 

KHO XĂNG DẦU CÙ LAO TÀO PV-POL PVD-PT 2009 

TỔNG KHO XĂNG DẦU VŨNG ÁNG PETROVIETNAM PETROLIMEX I 2009 

TỔNG KHO XĂNG DẦU 19-9  CÔNG TY CP 19-9 PETROLIMEX I 2008 

NHÀ MÁY LỌC DẦU DUNG QUẤT  PETROVIETNAM  COMA 2008 

TỔNG KHO XĂNG DẦU CẦN THƠ PETROVIETNAM PETROLIMEX I 2008 

TỔNG KHO XĂNG DẦU SHINPETRO VINASHIN PETROLIMEX  I 2008 

TỔNG KHO XĂNG DẦU NAM HÀ PETROLIMEX  PETROLIMEX I, III 2005 

TỔNG KHO XĂNG DẦU BÌNH ĐỊNH PETROLIMEX PETROLIMEX BÌNH ĐỊNH 2005 

TỔNG KHO XĂNG DẦU AN HẢI PETEC PETROLEUM    

CONSTRUCTION CO., 
2005 

TỔNG KHO XĂNG DẦU SÔNG GIANH PETROLIMEX PETROLEUM    

CONSTRUCTION CO.,  
2004 

TỔNG KHO XĂNG DẦU HẢI PHÒNG PETROLIMEX PETROLIMEX I 2002 

 



 

 

 

 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG TỰ HÀO THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA 

DANH MỤC MỘT SỐ DỰ ÁN ĐÃ SỬ DỤNG SƠN 

CHUGOKU – HẢI PHÒNG 

TÊN DỰ ÁN CHỦ ĐẦU TƯ NHÀ THẦU THỜI GIAN 

 NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN – HYDROPOWER PLANTS 

THỦY ĐIỆN NẬM LÚC EVN LILAMA 69-2 2018 

THỦY ĐIỆN PEKE EVN LILAMA 69-1 PHẢ LẠI 2018 

THỦY ĐIỆN TR’ HY VISSAI VISSAI 2018 

THỦY ĐIỆN LAI CHÂU EVN LILAMA 10 2015-2016 

THỦY ĐIỆN HUỘI QUẢNG EVN LILAMA 10 2015 

THỦY ĐIỆN NẬM NGHIỆP LÀO LILAMA 10 2015-2016 

THỦY ĐIỆN NẬM NA  EVN LONG VU JSC 2012 

THỦY ĐIỆN DARKSRONG 2  EVN VN MECO  JSC 2012 

THỦY ĐIỆN HỦA NA  EVN LILAMA 2011 - 2012 

THỦY ĐIỆN SÔNG BUNG 4 EVN HESCO 2011 

THỦY ĐIỆN YAGRAI I  EVN QUOC CUONG CORP., 2010 

THỦY ĐIỆN  GIA LAI  EVN HAGL HYDRO POWER 2009 

THỦY ĐIỆN DAKRONG II  HOANG ANH CO., LTD HAGL HYDRO POWER 2009 

THỦY ĐIỆN NẬM CHIẾN ENV SOMECO 2009 

THỦY ĐIỆN AN ĐIỀM II  EVN LILAMA 2008 

THỦY ĐIỆN ĐA KHAI EVN SOMECO 2008 

THỦY ĐIỆN CỬA ĐẠT EVN AGRIMECO 2008 

THỦY ĐIỆN NAM DONG III  EVN LILAMA 69-2 2007 

THỦY ĐIỆN BÌNH ĐIỀN EVN 
SONG DA  

CORPORATION 
2007 

THỦY ĐIỆN BUONTOSA EVN COMA, VINAINCON 2007 

THỦY ĐIỆN SE SAN 4  EVN COMA, VINAINCON 2006 



 

 

 

 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG TỰ HÀO THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA 

DANH MỤC MỘT SỐ DỰ ÁN ĐÃ SỬ DỤNG SƠN 

CHUGOKU – HẢI PHÒNG 

 

 

 

 

TÊN DỰ ÁN CHỦ ĐẦU TƯ NHÀ THẦU THỜI GIAN 

  ĐƯỜNG ỐNG VÀ HỒ NƯỚC NGỌT, BỂ NƯỚC NGỌT / FRESH WATER PIPE 

ĐƯỜNG ỐNG NƯỚC SẠCH SÔNG ĐÀ GELEX HẢI ĐĂNG Co 2023 

ĐƯỜNG ỐNG NƯỚC SẠCH SÔNG ĐÀ – LICOGI HÀ NỘI  E NHẤT 2018 

ĐƯỜNG ỐNG NƯỚC SẠCH SÔNG ĐUỐNG  

CTY CP NƯỚC 

MẶT SÔNG 

ĐUỐNG 

VIWASEEN 3, KHÔI 

LÂM, E NHẤT, HÙNG 

PHÚ, XUÂN PHÁT, KỸ 

THUẬT VIỆT, IPC... 

2017-2018 

BỒN CHỨA NƯỚC SẠCH SINH HOẠT   
TAMADA VIỆT NAM, CƠ 

KHÍ RK, E NHẤT 
2018 

NHÀ MÁY NƯỚC SẠCH HƯNG ĐẠO  HẢI PHÒNG  
VIWASEEN 3, VIỆT 

PHÁP, VĂN PHÚ 
2018 

ĐƯỜNG ỐNG NƯỚC SÔNG ĐÀ VINACONEX E NHẤT 2016 

CONTAINER CHỨA NƯỚC NGỌ  CASCON 2015 

ĐƯỜNG ỐNG CẤP NƯỚC TUẦN HOÀN - NHIỆT 

ĐIỆN VŨNG ÁNG  
PETROVIETNAM LILAMA 2010 

TUYẾN ỐNG CẤP NƯỚC - NHÀ MÁY NƯỚC YÊN 

SỞ  
TP.HÀ NỘI LILAMA 2008 

HỒ BƠI - KHU DU LỊCH HÒN DÁU HÒN DẤU HÒN DẤU 2008 

ĐƯỜNG ỐNG CẤP NƯỚC TUẦN HOÀN - NHIỆT 

ĐIỆN  QUẢNG NINH 
EVN TRUNG QUỐC 2008 

ĐƯỜNG ỐNG CẤP NƯỚC TUẦN HOÀN - NHIỆT 

ĐIỆN SƠN ĐỘNG  
EVN VINAINCON 2008 

ĐƯỜNG ỐNG CẤP NƯỚC TUẦN HOÀN - NHIỆT 

ĐIỆN  CẨM PHẢ  
EVN TRUNG QUỐC 2006 

ĐƯỜNG ỐNG CẤP NƯỚC TUẦN HOÀN - NHIỆT 

ĐIỆN  UÔNG BÍ  
EVN LILAMA 2005 



 

 

 

 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG TỰ HÀO THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA 

DANH MỤC MỘT SỐ DỰ ÁN ĐÃ SỬ DỤNG SƠN 

CHUGOKU – HẢI PHÒNG 

TÊN DỰ ÁN CHỦ ĐẦU TƯ NHÀ THẦU THỜI GIAN 

 SÂN BAY – AIRPORT 

SÂN BAY CÁT BI VIET NAM 

TỔNG CTY XÂY DỰNG 

CÔNG TRÌNH HÀNG 

KHÔNG (ACC) 

2016 

SÂN BAY NỘI BÀI T2 VIET NAM LISEMCO 2, LILAMA 69-1 2013  

KUMAMOTO JAPAN SONGDA JURONG 2011 

SÂN BAY MUMBAI  INDIA SONGDA JURONG 2011 

SÂN BAY TAKAMATSU  JAPAN SONGDA JURONG 2011 

SÂN BAY ĐÀ NẴNG VIETNAM AIRLINES LISEMCO 2009 

CHITOSE PROJECT- J116 JAPAN SONGDA  JURONG 2009 

KOMATSU PROJECT - 117 JAPAN SONGDA  JURONG 2009 

SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT VN AIRLINES SJC 2006 

SÂN BAY  ILO   PHILIPPINES SONGDA JURONG 2006 

SÂN BAY SINGAPORE SINGAPORE AIRPORT 
SHINMAYWA-SONGDA 

JURONG  
2001 

SÂN BAY NOTO  NOTO AIRPORT 
SHINMAYWA-SONGDA 

JURONG 
2001 

SÂN BAY NARITA   NARITA AIRPORT 
SHINMAYWA-SONGDA 

JURONG 
2001 

SÂN BAY NỘI BÀI VN AIRLINES LICOGI 2000 

 



 

 

 

 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG TỰ HÀO THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA 

DANH MỤC MỘT SỐ DỰ ÁN ĐÃ SỬ DỤNG SƠN 

CHUGOKU – HẢI PHÒNG 

TÊN DỰ ÁN CHỦ ĐẦU TƯ NHÀ THẦU THỜI GIAN 

 NHÀ MÁY HÓA CHẤT – CHEMICAL PLANTS 

NHÀ MÁY PHÂN ĐẠM HÀ BẮC ĐẠM HÀ BẮC LILAMA PHẢ LẠI 2023 

DAP HẢI PHÒNG VINACHEM HẢI ĐĂNG Co 2022 

LỌC DẦU NGHI SƠN LỌC DẦU NGHI SƠN LILAMA 10 2017 

IL VIETNAM LUBE OIL BLEND PLANT 

PROJECT 
IDEMITSU HOANG HA CO.,LTD 2013 

JGC LUBE OIL BLEND PLANT JGC THUAN PHAT CO.,LTD 2013 

DỰ ÁN MÍA ĐƯỜNG SƠN DƯƠNG  LISEMCO 2 2012 

DỰ ÁN SÔ ĐA CHU LAI KHAI HOAN Co.Ltd, SODA CHU LAI JSC 2012 

DỰ ÁN MÍA ĐƯỜNG QUYÊN QUANG PETROLIMEX LISEMCO 2 2012 

NHÀ MÁY DẦU NHỜN THƯỢNG LÝ PETROLIMEX PETROLIMEX 1 2012 

EXXO - MOBIL  SHELL MITSUI THANGLONG 2009 

BĂNG TẢI NIPON CONVEYOR QUATAR SONGDA JURONG 2005 

ĐẠM HÓA CHẤT HÀ BẮC HABAC CHEMICAL CO. LILAMA 2004 

GIẤY BÃI BẰNG 

BAI BANG PAPER 
VINA PAPER CORP., BAI BANG PAPER 2003 

THỨC AN GIA SÚC PRONOCO PRONOCO TAN DINH EC CO 2003 

NHÀ MÁY CONDENSATE  PETROVIETNAM LLAMA 45-1 2002 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG TỰ HÀO THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA 

DANH MỤC MỘT SỐ DỰ ÁN ĐÃ SỬ DỤNG SƠN 

CHUGOKU – HẢI PHÒNG 

TÊN DỰ ÁN CHỦ ĐẦU TƯ NHÀ THẦU THỜI GIAN 

 NHÀ MÁY XI MĂNG – CEMENT PLANTS 

XI MĂNG KIÊN LƯƠNG VICEM LILAMA 69-2 2023 

XI MĂNG VISSAI VISSAI  CƠ ĐIỆN NINH BÌNH 2019 

XI MĂNG THÀNH THẮNG  LILAMA 69-2 2018 

XI MĂNG BỈM SƠN VICEM LILAMA 5 2018 

XI MĂNG SÔNG LAM VISSAI VISSAI 2018 

XI MĂNG QUẢNG PHÚC VCM QUANG PHUC CEMENT 2013 

XI MĂNG BÌNH PHƯỚC VICEM HA TIEN LILAMA 69-1 2012 

XI MĂNG TRUNG SƠN TRUNG SON CEMENT   LILAMA 7 2011 

XI MĂNG CÔNG THÀNH CONG THANH CEMENT JSC. LILAMA 69-3 2011-2012 

XI MĂNG ĐẠI VIỆT CMI DAI VIET LILAMA 45-3 2010 

XI MĂNG ĐIỆN BIÊN DIEN BIEN PROVINCE CHINA 2009 

 XI MĂNG LA HIÊN II VINACOAL LILAMA 69-1 2009 

XI MĂNG HÒA PHÁT HOA PHAT GROUP CHINA 2009 

XI MĂNG PHÚC SƠN II PHUC SON CEMENT LILAMA, TORISIMA 2009 

XI MĂNG CHINFON II CHINFON CORP., LILAMA 3, LILAMA 69-2 2009 

XI MĂNG THANH LIÊM  THANH LIEM CEMENT LILAMA 69-3 2009 

XI MĂNG BÚT SƠN VIETNAM CEMENT CORP. 
KAWASAKI, COMA, 

LILAMA 
2008 

XI MĂNG THÁI NGUYÊN VINAINCON LILAMA, VINAINCON 2008 

XI MĂNG BỈM SƠN VIET NAM IHI-JAPAN 2008 

XI MĂNG SÔNG THAO LILAMA LILAMA 2007 

XI MĂNG HƯỚNG DƯƠNG 
HUONG DUONG CEMENT CO., 

LTD  
TORISIMA 2007 

XI MĂNG VINAKANSAI  VIET NAM CHINA 2007 

XI MĂNG HẠ LONG SONG DA COMPANY SONGDA -JURONG 2007 

XI MĂNG THĂNG LONG LILAMA LILAMA 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG TỰ HÀO THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU  
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DỰ ÁN TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH HẢI PHÒNG 
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DỰ ÁN LUCANI 
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DỰ ÁN KẾT CẤU THÉP 
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DỰ ÁN KẾT CẤU THÉP 
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DỰ ÁN KẾT CẤU THÉP 
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CẦU BANGLADESH 
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NHÀ MÁY LUXSHARE ICT 2 
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DỰ AN MUMBAI 
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DỰ ÁN CẦU ĐƯỜNG SẮT BANGABANDHU SHEIKH MUJIB 
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PACIFIC HOPE 
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CẦU CỬA LỤC 3 
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NHÀ MÁY XI MĂNG THĂNG LONG 

 

THỦY ĐIỆN LAI CHÂU 
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NHÀ GA ĐƯỜNG SẮT CÁT LINH - HÀ ĐÔNG (GA LA KHÊ) 

 

ĐƯỜNG ỐNG NƯỚC SẠCH SÔNG ĐÀ 
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TỔNG KHO ĐÌNH VŨ 

 

TỔNG KHO THỊ VẢI 

 
 

 

 

 

 

 


